Tuần 22 – Tiết 43

Chương 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU
Bài 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ & HÓA HỌC HỮU CƠ   
I.Khái niệm về hợp chất hữu cơ.
1.Hợp chất hữu cơ có ở đâu?

     HCHH có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật và trong hầu hết các loại lương thực thực phẩm...
2.Hợp chất hữu cơ là gì?

    HCHH là hợp chất của cacbon ( trừ CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại...
3.Các HCHC được phân loại như thế nào?

   Gồm 2 loại:

- Hiđrocacbon : Phân tử chỉ có hai nguyên tố C và H

Vd: CH4, C2H4,  C6H6,...

- Dẫn xuất của hiđro cacbon: Ngoài C và H, trong phân tử còn có các nguyên tố khác: O, N, Cl,Na...

Vd: C2H6O, C2H5O2N, CH3Cl...

II. Khái niệm về hóa học hữu cơ. Sgk/107
        (CÁC EM LÀM BÀI TẬP 1,2,3,4,5 sgk/108
.....................................................................................................................................
Tiết 44. CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
I.Đặc điểm cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ.
1. Hóa trị va liên kết giữa các nguyên tử.

  - Trong  các HCHC , cacbon luôn có hóa trị IV, hi đro có hóa trị I, oxi có hóa trị II.
  - Nếu dùng ỗi nét gạch dể biểu diễn một đơn vị hóa trị của nguyên tố, ta có:

Cacbon                                              Hiđro                                           Oxi

        C                                                         H                                                                O        
2. Mạch cacbon.

- Những nguyên tử  cacbon trong phân tử HCHC có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.

- Có 3 loại mạch cacbon: Mạch thẳng, mạch nhánh, mạch vòng,
Vd: Xem SGK
3.Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Mỗi HCHC có một trật tự liên kết xác định giữ các nguyên tử trrong phân tử.

Vd: Xem SGK

II. Công thức cấu tạo.
Công thức cấu tạo biểu diễn đầy đủ liên kết giữ các nguyên tử trong phân tử.

Vd:* Metan:  

            H    

              

  H       C       H                                     Viết gọn CH4.
            H

*Rượu etylic
            H      H

  

 H        C      C       O      H               Viết gọn: CH3       CH2       OH

            H      H  

(CÁC EM LÀM BÀI TẬP 1,2,3,4,5 sgk/112

.....................................................................................................................................
Tuần 23 – Tiết 45

Bài 36:  METAN
CTPT: CH4 , PTK:16
I.Trạng thái vật lí – Tính chất vật lí. SGK/113        

II. Cấu tạo phân tử.
 Công thức cấu tạo của metan:        
            H    

              

  H       C       H                                     
            H
Ta thấy: Trong phân tử metan có 4 liên kết đơn  C     H.
III. Tính chất hóa học

1.Tác dụng với oxi.

* TN: Sgk/114

  Metan cháy tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước

     PTHH:     CH4 (k) + 2O2(k) 
[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]®

 CO2(k) + 2H2O(h)
(Hỗn hợp gồm 1 thể tích metan và 2 thể tích oxi là hỗn hợp nổ.

2. Tác dụng với clo.

* TN: Sgk/114

*Hiện tượng: Khi đưa ra ánh sáng, màu vàng nhạt của khí Cl2 mất đi, giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

PTHH:   

               H                                                                            H

      H      C      H    +   Cl — Cl        
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AÙnhsaùng

     H        C        Cl   +     H     Cl
           
               H                                                                           H
  Hoặc:     CH4 + Cl2 
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AÙnhsaùng

 CH3Cl  + HCl

(Phản ứng này gọi là phản ứng thế .

IV.Ứng dụng: Sgk/115
(CÁC EM LÀM BÀI TẬP 1,2,3,4.sgk/116

.....................................................................................................................................
Tiết 46.

Bài 37: ETILEN
CTCT: C2H4
PTK: 28
I.Tính chất vật lí. Sgk/117
II. Cấu tạo phân tử.

  Công thức cấu tạo của etilen:
                                                 Viết gọn : CH2  =  CH2      

  
[image: image5.png]SO\




- Trong phân tử etilen có 1liên kết đôi C=C, 4 lk đơn C – H.

- Trong liên kết đôi, có 1 liên kết kém bền. Liên kết này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.
III. Tính chất hóa học.

1.Etilen có cháy không?
 Etilen cháy tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.

PTHH: C2H4 + 3O2 
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 2CO2 + 2H2O.

2. Etilen có làm mất màu dung dịch brom không?
*TN: Sgk/118

* Hiện tượng: Khí C2H4 làm mất màu da cam của dd brom

*Nhận xét: Phản ứng tạo thành dd Đibrometan.

*PTHH:    

   
[image: image7.png]
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Viết gọn:   C2H4(k)   +   Br2 (dd) (   C2H4Br2(l)
                                                        Đibrometan

(Phản ứng này gọi là phản ứng cộng .(Dùng để nhận biết khí etilen).

3. Các phân tử etilen có kết hợp dược với nhau không?

…+ CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +…
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Xuùctaùc

… – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – …. 
(Phản ứng này gọi là phản ứng trùng hợp
IV.Ứng dụng: Sgk/118(CÁC EM LÀM BÀI TẬP 1,2,3,4 sgk/119

.....................................................................................................................................
Tuần 24 – Tiết 47: ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT
1.Nêu hiện tượng, PTHH của thí nghiệm 

    a. C2H4        +        Br2
    b.CH4         +        Cl2
 2.Viết CTCT: CH4, C2H4, C2H4Br2 , C3H6, C4H10.
 3.Hoàn thành PTPƯ(Ghi rõ đk)

    CH4   +    ?   (  CO2   +   ?

    C2H4  +    ?   (  C2H4Br2
    C2H4  +    O2   (  ?

    CH4   +    ?      (    CH3Cl  +   HCl

    nCH2=CH2  (   ?

4.Nhận biết: CO2, CH4, C2H4.

5.Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí etilen C2H4(đktc) thu được V(l) CO2.Dẫn khí sinh ra qua dd nước vôi trong dư, thu được m(g) kết tủa trắng.

    a)Tính V

    b)Tính m
6.Dẫn 4,48 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H4 qua ddBr2 dư thấy thoát ra 0,896 lit khí(đktc).

   a)Tính thành phần % theo thể tích của CH4 và C2H4.

   b)Tính CM dd Br2 đã dùng, biết có 200ml ddBr2 đã tham gia PƯ.

7.Dẫn 8,4 lít hỗn hợp C2H4, CH4 qua bình đựng dd Brom 10%, sau PƯ thu được 56.4g  đibrometan.

   a) Viết PTHH.

   b) Tính thành phần % theo thể tích các khí có trong hỗn hợp

   c) Tính khối lượng dung dịch Brom đã dùng.

8.Dẫn 11,2 lit hỗn hợp gồm CH4, C2H4 vào 200ml dd Brom 1,5M 

   a) Viết PTHH

   b) Tính thành phần % theo thể tích các khí có trong hỗn hợp

   c) Khối lượng sản phẩm tạo thành.

..............................................................................
Tiết 48:             KIỂM TRA 1 TIẾT
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